
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ TỪ TỔNG ĐIỀU TRA  

NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN 2016 

(Cơ sở dữ liệu) 

 I. Thông tin chung về hộ điều tra 

 

II. Thông tin về hộ nông thôn 

II.1. Những chuyển biến cơ bản của hộ nông thôn 2006, 2011, 2016 

 

II.2. Một số thông tin cơ bản về nông thôn 

 

II.3. Điện, đường giao thông nông thôn 



 

II.4. Hệ thống trường học, giáo dục mầm non 

 

II.5. Bưu điện, nhà văn hóa, thư viện, thông tin liên lạc ở nông thôn 

 

II.6. Hệ thống y tế, môi trường sống ở nông thôn 



 

II.7. Chợ, ngân hàng và quỹ tín dụng ở nông thôn 

 

II.8. Hệ thống thủy lợi, khuyến nông, khuyến ngư, thú y ở nông thôn 

 

II.9. Sử dụng đất nông nghiệp, nhà kính, nhà lưới 



 

II.10. Làng nghề, cơ sở chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản ở nông thôn 

 

II.11. Kết quả thực hiện một số chính sách xã hội ở nông thôn 

 

II.12. Điều kiện làm việc; cán bộ xã; hệ thống tổ chức chính trị, xã hội của xã 



 

II.13. Kết quả xây dựng nông thôn mới 

 

II.14. Hộ nông thôn 

 

II.15. Nhân khẩu, LĐ nông thôn 

 

II.16. Môi trường sống và đồ dùng chủ yếu của hộ nông thôn 



 

III. Thông tin từ các đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản 

III.1. Thông tin từ các đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản 

III.1.1 Thông tin các đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản qua 3 kỳ TĐT 2006-2016 

 

III.1.2. Đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

III.1.3. Đơn vị nông nghiệp 

 

III.1.4. Đơn vị lâm nghiệp 



 

III.1.5.  Đơn vị thủy sản 

 

III.2. Thông tin từ hộ 

III.2.1. Quy mô sử dụng đất nông nghiệp 

 



 

III.2.2. Quy mô chăn nuôi 

 

III.2.3. Quy mô sử dụng đất lâm nghiệp 

 

III.2.4. Quy mô sản xuất thủy sản 



 

III.2.5.  Lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản 

 

III.2.6.  Lao động nông nghiệp 

 

III.2.7.  Lao động lâm nghiệp 



 

III.2.8.  Lao động thủy sản 

 

III.2.9.  Lao động diêm nghiệp 

 



 

III.2.10.  Hộ nông nghiệp 

 

 

III.2.11.  Hộ lâm nghiệp 

 

III.2.12.  Hộ thủy sản 

 



 

III.2.13.  Hộ diêm nghiệp 

 

III.2.14. Lao động của hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

 

III.3. Thông tin từ trang trại 

III.3.1. Thông tin chung về trang trại 

 



III.3.2. Thông tin về trang trại trồng trọt 

 

III.3.3. Thông tin về trang trại lâm nghiệp 

 

III.3.4. Thông tin về trang trại chăn nuôi 

 

III.3.5. Thông tin về trang trại thủy sản 



 

III.4. Thông tin từ doanh nghiệp 

III.4.1. Thông tin chung về doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản 

 

III.4.2. Thông tin chung về doanh nghiệp nông nghiệp 

 

III.4.3. Thông tin chung về doanh nghiệp lâm nghiệp 



 

III.4.4. Thông tin chung về doanh nghiệp thủy sản 

 

III.5. Thông tin từ HTX 

III.5.1. Thông tin chung về HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản 

 

III.5.2. Thông tin về HTX nông nghiệp 

 

III.5.3. Thông tin về HTX lâm nghiệp 



 

 

 

III.5.3. Thông tin về HTX thủy sản 

 


